MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2026-2027
MÔN: TOÁN 10
Tài liệu tham khảo – theo Chương trình GDPT 2018, sách Kết nối tri thức với cuộc sống; tổ chuyên môn điều chỉnh theo phân phối chương trình của nhà trường.
- Thời điểm kiểm tra: Cuối học kì I
- Thời gian làm bài: 90 phút
- Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm kết hợp 3 dạng thức
- Cấu trúc:
    + Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: 12 câu – 3 điểm (30%)
    + Phần II. Trắc nghiệm đúng/sai: 4 câu (16 ý) – 4 điểm (40%)
    + Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn: 6 câu – 3 điểm (30%)
- Mức độ nhận thức: Nhận biết 40% – Thông hiểu 30% – Vận dụng 30%
- Phạm vi nội dung: Chủ đề 1 – Mệnh đề và tập hợp; Chủ đề 2 – Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn; Chủ đề 3 – Hệ thức lượng trong tam giác; Chủ đề 4 – Vectơ; Chủ đề 5 – Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm
I. MA TRẬN
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng
số câu/ý
	Tỉ lệ
(%)

	
	
	
	Phần I: TN nhiều phương án lựa chọn
	Phần II: TN đúng/sai (tính theo ý)
	Phần III: TN trả lời ngắn
	
	

	
	
	
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	
	

	1
	Mệnh đề và tập hợp
	Mệnh đề; Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	7,5%

	2
	Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	Bất phương trình bậc nhất hai ẩn; Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	7,5%

	3
	Hệ thức lượng trong tam giác
	Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°; Hệ thức lượng trong tam giác
	1
	
	
	1
	1
	2
	
	
	
	5
	12,5%

	4
	Vectơ
	Các khái niệm mở đầu; Tổng và hiệu của hai vectơ; Tích của một vectơ với một số
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	
	
	9
	25%

	
	
	Vectơ trong mặt phẳng toạ độ; Tích vô hướng của hai vectơ
	2
	
	1
	1
	1
	2
	
	1
	1
	9
	27,5%

	5
	Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm
	Số gần đúng và sai số; Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm; Các số đặc trưng đo độ phân tán
	1
	1
	
	1
	2
	1
	1
	
	
	7
	20%

	Tổng số câu/ý
	8
	2
	2
	4
	6
	6
	2
	2
	2
	34
	100%

	Tổng điểm
	3 điểm
	4 điểm
	3 điểm
	10 điểm

	Tỉ lệ theo mức độ (NB – TH – VD)
	Nhận biết 4 điểm (40%) – Thông hiểu 3 điểm (30%) – Vận dụng 3 điểm (30%)


Ghi chú: Phần I: mỗi câu 0,25 điểm; Phần II: mỗi ý 0,25 điểm (mỗi câu 4 ý = 1 điểm); Phần III: mỗi câu 0,5 điểm.

II. BẢNG ĐẶC TẢ
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	TN nhiều lựa chọn
	TN đúng/sai (ý)
	TN trả lời ngắn

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD

	1
	Mệnh đề và tập hợp
	Mệnh đề; Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
	Nhận biết:
- Nhận biết được mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương; các kí hiệu ∀, ∃.
- Nhận biết được tập con, hai tập hợp bằng nhau, các tập hợp số, khoảng, đoạn; nêu được các phép toán giao, hợp, hiệu, phần bù.
Thông hiểu:
- Xác định được tính đúng sai của mệnh đề; lập được mệnh đề phủ định, mệnh đề đảo; phân biệt điều kiện cần, điều kiện đủ.
- Thực hiện được các phép toán trên tập hợp, biểu diễn trên trục số.
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	

	2
	Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	Bất phương trình bậc nhất hai ẩn; Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	Nhận biết:
- Nhận biết được bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của chúng.
Vận dụng:
- Giải được bài toán thực tiễn (tối ưu đơn giản) bằng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	3
	Hệ thức lượng trong tam giác
	Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°; Hệ thức lượng trong tam giác
	Nhận biết:
- Nêu được giá trị lượng giác của góc đặc biệt và quan hệ giữa giá trị lượng giác của hai góc bù nhau.
- Phát biểu được định lí côsin, định lí sin và các công thức tính diện tích tam giác.
Thông hiểu:
- Tính được giá trị lượng giác của một góc bằng định nghĩa hoặc máy tính cầm tay.
- Tính được cạnh, góc, diện tích tam giác khi biết đủ yếu tố.
Vận dụng:
- Vận dụng giá trị lượng giác để tính giá trị biểu thức và giải bài toán liên quan.
- Giải được bài toán thực tế (đo khoảng cách, chiều cao) bằng hệ thức lượng trong tam giác.
	1
	
	
	1
	1
	2
	
	
	

	4
	Vectơ
	Các khái niệm mở đầu; Tổng và hiệu của hai vectơ; Tích của một vectơ với một số
	Nhận biết:
- Nhận biết được vectơ, vectơ cùng phương, cùng hướng, hai vectơ bằng nhau, vectơ-không; quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành.
Thông hiểu:
- Thực hiện được phép cộng, trừ hai vectơ, nhân vectơ với một số; biểu thị được một vectơ theo hai vectơ không cùng phương.
Vận dụng:
- Vận dụng vectơ để giải bài toán hình học (trung điểm, trọng tâm) và bài toán vật lí (tổng hợp lực, vận tốc).
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	
	

	
	
	Vectơ trong mặt phẳng toạ độ; Tích vô hướng của hai vectơ
	Nhận biết:
- Nhận biết được toạ độ của vectơ, của điểm; biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ; định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ.
Thông hiểu:
- Tính được toạ độ vectơ, độ dài vectơ, tích vô hướng và góc giữa hai vectơ.
Vận dụng:
- Vận dụng toạ độ và tích vô hướng để chứng minh quan hệ vuông góc, giải bài toán thực tiễn (công của lực).
	2
	
	1
	1
	1
	2
	
	1
	1

	5
	Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm
	Số gần đúng và sai số; Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm; Các số đặc trưng đo độ phân tán
	Nhận biết:
- Nhận biết số gần đúng, sai số; nêu được số trung bình, trung vị, tứ phân vị, mốt, khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai, độ lệch chuẩn.
Thông hiểu:
- Tính được các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm; so sánh hai mẫu số liệu.
Vận dụng:
- Giải thích kết quả thống kê, phát hiện giá trị bất thường trong tình huống thực tiễn.
	1
	1
	
	1
	2
	1
	1
	
	



Duyệt của tổ trưởng chuyên môn                                                                                    Người lập ma trận
Tài liệu miễn phí từ SmartTest – tạo đề theo ma trận này bằng AI: smarttest.vn/vi/ma-tran-de-kiem-tra/lop-10/toan/cuoi-ki-1




